PHỤ LỤC 2: DANH MỤC THIẾT BỊ TRÚNG THẦU
Tên nhà thầu: Liên danh công ty Đại Phong - Hadimed

(Đính kèm Quyết định số 730/QĐ-SYT ngày 10/10/2018 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang)

PHỤ LỤC 2a.
DANH MỤC VÀ CẤU HÌNH THIẾT BỊ
Phần I: Thiết bị phục hồi chức năng
	STT
	TÊN THIẾT BỊ VÀ TÍNH NĂNG

KỸ THUẬT
	Xuất xứ, chất lượng hàng hóa
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	Hệ thông khung treo, trượt điều trị-tập vận động bằng phương pháp trút bỏ tải trọng kết hợp giường tập vật lý trị liệu- phục hồi chức năng
Cấu hình yêu cầu
1. Hệ thống khung treo điều trị - vận động bằng phương pháp trút bỏ tải trọng bao gồm:
+ Khung giá đỡ: 01 bộ              

+ Bộ tập cho khung:  02 cái     

+ Dây treo bản rộng:  02 cái            

+ Dây treo bản hẹp:  02 cái             

+ Dây đàn hồi Redcord đỏ 30 cm: 02 cái
+ Dây đàn hồi Redcord đen 30 cm: 02 cái
+ Dây treo dùng cho đầu : 01 cái
+ Dây treo Redcord 5m: 01 cái
+ Dây treo Redcord 30 cm: 02 cái

+ Dây treo Redcord 60 cm: 02 cái
+ Đệm cân bằng:  01 cái                  

+ Đai cho chi: 04 cái
+ Kẹp dây: 02 cái
+ Nhả dây: 01 cái
+ Bảng tập: 01 cái
+ Máy kích thích rung lên hệ thống đai tập vận động: 01 cái     
2. Hệ thống khung giá đỡ bao ngoài bằng gỗ tự nhiên: 01 hệ thống (sản xuất tại Việt Nam)
Kích thước (phủ bì): Dài 3m90, rộng 2m50, cao 2m50 (± 10%)
Kích thước 4 cột đứng: 10cmx10cm (±5%)
3.  Giường tập vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng gồm 5 đoạn: 01 cái     

Đặc tính thông số kỹ thuật
1. Hệ thống khung treo điều trị - vận động bằng phương pháp trút bỏ tải trọng:

- Cấu tạo hệ thống gồm có:

+ Hệ khung giá đỡ được làm bằng ống nhôm mạ kẽm được xử lý anot hóa, sơn tĩnh điện hoăc vật liệu khác tương đương
+ 2 thanh dầm ngang cố định trong khung được gắn kèm các chốt chuyên dụng: dài 77 cm và chân đế chuẩn 15cm.

+ Chân gá chiều dài 15 cm
+ Các vít nở thép, kích thước: M10 x 68mm
+ Các vít dùng cho gỗ 80 x 100mm
+ Vít M6 x 14, mũi vít 5
+ Vòng đệm M6
+ Vít 10 x 36, mũi vít 6
+ Vòng đệm M10
+ Vít M8 x 10, mũi vít 4
+ Đai ốc M30
- Cấu tạo 2 thanh dầm ngang di động:
+ Hệ thống thanh hãm và bộ gá để gắn  thiết bị luyện tập, có khả năng cố định tại vị trí luyện tập được lựa chọn.
+ Lò xo
+ Bộ phận hãm dự phòng
+ Dây cáp hãm
- Kích thước khung bao quanh: Dài  182 cm, Rộng 78 cm  

- Kích thước thanh dầm ngang di động:  Dài 80 cm

- Khoảng cách giữa các chân gá (tính từ tâm đến tâm):  theo chiều dài là  168 cm, theo chiều rộng là 50 cm

- Tải trọng tối đa của khung treo: 150 kg

- Mỗi thanh dầm ngang cố định có một ròng rọc đơn kèm theo. Tải trọng tối đa cho từng ròng rọc được tích hợp trong các dầm ngang: 50kg

- Cơ cấu ròng rọc: ròng rọc đơn

- Máy kích thích rung  tác động hệ thống  đai tập vận động : 

+ Có 4 mức rung: nhỏ, trung bình, lớn, ngẫu nhiên

+ Tần số rung (số lần rung động trên một giây): từ 15Hz đến  99Hz

+ Thời gian rung: có thể cài đặt từ 01 giây đến  99 giây

2. Hệ thống khung giá đỡ bao ngoài bằng gỗ tự nhiên:

- Chất liệu: gỗ tự nhiên(gỗ sồi nguyên khối), phun vecni màu gỗ

- Kích thước (phủ bì): Dài  3m90, rộng  2m50, cao 2m50

- Kích thước 4 cột đứng: 10 cm x 10 cm

3. Giường tập Phục hồi chức năng:

+ Kích thước giường: Chiều rộng 64cm; Chiều dài 200 cm

+ Trọng lượng: 85Kg 

+ Tải trong an toàn: 225 kg
+ Trọng lượng nâng tối đa: 250kg
+ Điều chỉnh độ cao: từ 45cm đến 115cm, bơm điện, công suất 8.000N hành trình 300mm. 

+ Hệ thống điều chỉnh độ cao: Động cơ điện của Đức
+ Điều chỉnh điện: Công tắc chân
+ Phân điều chỉnh bơi lò xo khí: 2
+ Điều chỉnh phân đầu: -150 đến 850.

+ Điều chỉnh phần lưng: 00 đến 850
+ Độ cao có thể điều chỉnh của tay giữ: 0 - 17cm

+ Phần đầu điều chỉnh của lò xo khí: bởi mức dưới phần đầu

+ Phần lưng điều chỉnh của lò xo khí: bởi mức ở cả hai phía của giường

+ Bánh xe: đường kính 75mm
+ Hệ thống phanh hãm: điều khiển tập trung ở phía sau của giường
+ Khung giường được phủ sơn tĩnh điện
+ Chân giường có thể điều chỉnh để ổn định trên nền nhà
	Model: Redcord – BASIX5EMW
Hệ thống khung treo, trượt điều trị- tập vận động bằng phương pháp trút bot tải trọng
Model:  Redcord

Hãng sản xuất: Redcord

Nước sản xuất: Na Uy

Giường tập  Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng 

Model: BASIX5EMW
Hãng sản xuất: Wesseling BV

Nước sản xuất: Hà Lan
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	Máy điều trị nén bóp massage bằng tuần hoàn khí tự động trị liệu:
Cấu hình yêu cầu
-01 Máy chính

-01 Bộ dây dẫn khí nối với ống cuốn chi dưới trái 

-01 Bộ dây dẫn khí nối với ống cuốn chi dưới phải 

-01 Bộ dây dẫn khí nối với ống cuốn chi trên 

-01 Dây điện nguồn cung cấp

-01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng – Anh Việt 

Đặc tính thông số kỹ thuật:
Điện tiêu thụ: 25W

Áp lực nén bóp: 0 - 0,5kg/cm2
Kênh điều trị: 03 Kênh

Tốc độ nén: 02 Giai đoạn

Áp suất nén : 20 – 120 mmHg

Bộ điều khiển thiết lập thời gian điều trị 
:

Thời gian giữa các chu kỳ nén ép : 05 – 90 Giây

Thời gian và chu trình điều trị: Tự động hoàn toàn

Kích cỡ túi khí : Cho 02 chi dưới với 12 Khoang khí tuần hoàn

+ Kích cỡ M: đùi chu vi 75 cm, chiều dài 85 cm

+ Kích cỡ L: đùi chu vi 88 cm, chiều dài 85 cm
Kích cỡ túi khí Cho chi trên ( chu vi đến 58 cm, dài 71 cm ): với 12 Khoang khí tuần hoàn

Kích cỡ túi khí Cho vùng hông ( eo ) : có thể điều chỉnh lên đến 150 cm, chiều dài 38 cm
	Model: LYMPHA – MAT DIGITAL GRADIENT
Hãng sản xuất : BOSL Medizintechnik

Xuất xứ : CHLB Đức
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	Máy điện xung 2 kênh kết hợp với siêu âm đa tần trị liệu – với đầu phát bằng titan:
Cấu hình tiêu chuẩn
· - 01Máy chính

· - 04 Điện cực điện xung

· - 04 Vỏ đựng điện cực

· - 02 Đai thắt điện cực

· - 01 Đầu siêu âm 1 & 3MHz, 4cm2
· - 01 Lọ gel 250 mg: 01

· -01 Dây nguồn cung cấp

· - 01 Tài liệu HDSD Anh – Việt

Đặc tính thông số kỹ thuật
Màn hình LCD cảm ứng : 10.4" VGA 
Hệ điều hành : Window CE
Điều khiển bằng : Cảm ứng chạm
Siêu âm
Thời gian điều trị siêu âm : 1–30 phút
Chất liệu đầu phát sóng : Bằng Titan
Tần số siêu âm : 1MHz và 3 MHz
Kích thước đầu phát siêu âm : 1 cm​2 hoặc 4 cm​2 
+ Công suất phát siêu âm ở chế độ liên tục : 2 W/cm - 1 MHz;1 W/cm - 3 MHz
Công suất phát siêu âm ở chế độ xung:3 W/cm - 1 MHz; 2 W/cm - 3 MHz
Độ rộng xung : 2, 4, 6, 10, 20 ms
Điện xung 
Số kênh ra làm việc  :  02 kênh 
Thời gian điều trị      : 1 - 60 phút

Chương trình yêu thích cài đặt  : 1.000 chương trình (lượt)
Phác đồ điều trị tham khảo    : 80 chương trình
Công suất phát kích thích điện : 50mA / 500 ohms
Các dòng kích thích 
· Galvanic
· Iontoprothesis
· + TENS:
· - TENS biphasic
 - TENS monophasic

- TENS alternating

· + Pulsed Monophasic / Biphasic / Alternating:
· - Rectangular
- Trapezoid I
· - Trapezoid II
· - Trapezoid III
· - Triangular
 - Exponential
· - Rectangular with MF
· - Trabert
· Microcurrent
· High Voltage
· Diadynamic : MF , DF , CP, RS, LP, MM, CP, ID

· Interferential:
· - Four Pole
· - Dipol Vector
· - Isoplanar Vector
· +Medium Frequency Surges
· +Russian Simulation
· +Leduc
· +Neofaradic / Faradic
IG30, IG50, F1, FM
	Model : CURATUR 701

Hãng sản xuất:  TUR

Nước sản xuất: CHLB Đức
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	Máy siêu âm điều trị 2 kênh đa tần:
Cấu hình yêu cầu
-Máy chính thiết kế module dạng đứng với nhiều vách ngăn có thể nâng cấp Điện trị liệu, Laser điều trị, Từ trường và siêu âm: 01 chiếc
-Từ điển y khoa điều trị (phần mềm tích hợp sẵn + Từ điển dịch sang tiếng Việt): 01 bộ
- Đầu siêu âm điều trị đa tần 1 cm2: 01 chiếc
- Đầu siêu âm điều trị đa tần 5 cm2: 01 chiếc
- Gá đỡ đầu siêu âm: 02 chiếc

- Gel siêu âm: 01 chai

- Bút dùng cho màn hình cảm ứng: 01 chiếc

- Xe đẩy máy chính hãng: 01 chiếc

-Tài liệu hướng dẫn sử dụng TA/TV: 01 bộ
Đặc tính thông số kỹ thuật:
Thông số máy chính
- Thiết kế máy chính: Module dạng đứng với nhiều vách ngăn có thể nâng cấp về sau các liệu pháp Điện trị liệu, HVT,  Từ trường, Laser, Siêu âm điều trị.

- Giao diện: Màn hình màu, cảm ứng rộng 5,7 inche

- Ngôn ngữ giao tiếp: Đa ngôn ngữ

- Độ phân giải hình hiển thị : 320 x 240 VGA

- Cổng kết nối: USB

- Có đến 6 đầu ra tín hiệu điều trị

- Phân loại sản phẩn: Loại bộ phận được áp dụng : BF

- Phân cấp: Theo MDD 93/42/EEC :
IIb

-Công suất ngõ vào cực đại: 80 VA

Thông số mạch phát siêu âm:
-Số kênh điều trị siêu âm: 02 kênh 

-Thời gian điều trị: 0 – 30 phút

-Cường độ tác động:

+Hoạt động liên tục: 0.1 đến 2 W/cm2 ± 20% cho cường 

độ ngõ ra > 0.2 W/cm2
+Hoạt động theo xung: 0.1 đến 3 W/cm2 20% cho cường độ ngõ ra > 0.2 W/cm2
-Tần số hoạt động: 1MHz ± 5% và 3.2 MHz ± 5%

-Tần số điều chế: 10 đến 150 Hz ± 5%

-Hệ số làm việc - Duty Factor: 6 đến 100% ± 5% giá trị cài đặt

-Hệ số làm việc mặc định: 6.25% (1:16); 12.5% (1:8); 25% (1:4); 50% (1:2); 100% (1:1) ± 5% giá trị cài đặt

-Công suất ngõ ra tối đa 13.2 W 

-Thông số điều chỉnh/ mỗi bước:

+ Cường độ: 0.1 W/cm2
+ Tần số điều chế: 10 Hz

+ Hệ số hoạt động: 1%

Thông số đầu phát siêu âm
Thông số đầu chiếu 5 cm2:

-Vùng tác động bức xạ (AER):
AER (EN 61689): 3.2 cm2 ± 20%

AER (21 CFR 1050): 4.4 cm2 ± 20%

- Cường độ tác động tối đa: 3 W/cm2
- Năng lượng tác động sóng âm tối đa theo EN 61689

- Năng lượng tác động sóng âm tối đa theo 21 CFR 1050: 9.6 W ± 20%

- Tần số bức xạ: 13.2 W ± 20%

- Loại tỏa chiếu: 1 MHz và 3.2 MHz ± 5%

- RBN: Chuẩn trực

- Mức độ bao phủ theo EN 60 529: IP 67
Thông số đầu chiếu 1 cm2:
- Vùng tác động bức xạ (AER)

AER (EN 61689): 0.7 cm2
AER (21 CFR 1050): 0.9 cm2
· Cường độ tác động tối đa: 3 W/cm2
· Năng lượng tác động sóng âm tối đa theo EN 61689: 2.1 W

· Năng lượng tác động sóng âm tối đa theo 21 CFR 1050: 2.7 W

· Tần số bức xạ: 1 MHz và 3.2 MHz ± 5%

· Loại tỏa chiếu: Chuẩn trực

· RBN: < 5
-Mức độ bao phủ theo EN 60 529: IP 67
	Model: BTL-5720 Sono
 Hãng sản xuất: BTL
Xuất xứ: Anh Quốc
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	Robot tập phục hồi chức năng có kích thích cơ dành cho trẻ em:
Cấu hình yêu cầu
Máy chính (Robot tập phục hồi chức năng kiểu thụ động)

Màn hình hiển thị : 01

Hệ thống điều khiển thông minh SAGE tích hợp: 01

Bàn đạp : 02

Chân đế : 01

· Ghế ngồi bệnh nhân (Mua tại Việt Nam) : 01
· Bộ pin sạc: 01

Đặc tính, thông số kỹ thuật
1.Liệu pháp FES dành cho trẻ em (FES: Kích thích điện xung, kích thích cơ)

· Tổn thương tủy sống: tập đứng và đi cho bệnh nhân liệt hai chân, tập chức năng bàn tay cho người liệt tứ chi và phục hồi chức năng ruột bàng quang
· Đột quỵ não: 
+ Điều trị đau vai,bán trật khớp vai bên liệt
+ Tập chức năng vận động vai, sấp ngửa cẳng tay, gấp duỗi cổ tay và cầm nắm của chi trên bên liệt

+ Chi dưới: tập đứng và đi với bàn chân rủ
· Các bệnh lý tổn thương thần kinh trung ương khác như xơ cứng rải rác, xơ cột bên teo cơ, viêm não, viêm não màng não, chấn thương sọ não, bại não…

Các bệnh lý tổn thương thần kinh ngoại biên như viêm đa rễ đa dây thần kinh, bệnh lý đám rối, rễ, dây thần kinh
ROBOT tập PHCN chi dưới

CHỈ ĐỊNH
Phục hồi vận động, rối loạn vận động, liệt chi dưới do:
- Tai biến mạch máu não 
- Bại não 
- Chấn thương sọ não
- Tổn thương tủy sống cổ.

- Tổn thương đám rối thần kinh cánh tay.  
- Thoái hóa khớp 
- Teo, yếu cơ 
- Parkinson 
- Xơ cứng rải rác
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
- Co cứng khớp 
· - Gãy xương không liền, chưa ổn định 

· - Loãng xương nặng 

· - Viêm tủy xương 

· - Rối loạn vận mạch chi dưới 

· - Có tổn thương da chi dưới  

· - Bệnh lý tim mạch chưa ổn định 

· - Rối loạn nhận thức, không hợp tác 

· - Cần phải bất động 

· Hệ thống SAGE
- SAGE cung cấp liệu pháp toàn diện bao gồm:
+  Màn hình hiển thị và màn hình theo dõi bất đối xứng
+  Mức kích thích tối thiểu theo mong muốn bệnh nhân
+  Kiểm soát co thắt để ngăn ngừa, phát hiện, điều khiển nhịp và hướng co thắt
+   Có thời gian nghỉ trong quá trình trị liệu để điều hòa nhịp tim và tăng độ bền
+  Quá trình điều trị tự động
- SAGE cung cấp tính linh hoạt cho phép thiết lập liệu pháp và kích thích các thông số tối ưu cho mỗi cá nhân.
+  Chọn bất kỳ số lượng các nhóm cơ được kích thích, tối đa là 16.
+Những nhóm cơ này sẽ được tự động kích thích sao cho luôn giữ được sự ổn định và định hình cho vai, xương bả vai hoặc kích thích co cơ cho thân, chân hoặc tay.
  +   Dễ dàng điều chỉnh cá nhân hoá với những bệnh nhân có cảm giác hoặc chỉ cần kích thích FES ở 1 bên (Ví dụ: đột quỵ)
+   Thiết lập điều trị tối ưu bằng cách điều chỉnh tham số trong thời gian thực
- SAGE cung cấp đầy đủ công suất kích thích:
+  Dòng xung chữ nhật một pha
+  0 đến 140 mA với 200 volt (tăng 1 mA)
+  Độ rộng xung 50-500 usec (tăng 10 usec)
+  Tần số từ 10 đến 100 Hz
+  Lưu trữ và chuyển tiếp các thiết lập trị liệu và kết quả với quyền truy cập thích hợp của bác sĩ và bệnh nhân
+   Chức năng trị liệu từ xa cung cấp các thông số trị liệu theo thời gian thực và kiểm soát những buổi trị liệu này
+   Báo cáo toàn diện
Thông tin chung
- Kênh FES:  6 (có thể mở rộng lên đến 16)
- Tốc độ: 15-55 vòng/phút ( + 2 vòng/phút)
- Mô-men xoắn: 1-29 Nm (+1N)
- Dòng điện: 0-140mA, bước tăng 1mA
- Độ rộng xung: 50 đến 500usec, bước tăng 10usec
- Tần số : 10 đến 100Hz
Động cơ cơ lực kế
Kích thước:
- Chiều dài: 31.5” (80cm) 
- Chiều rộng: 19.3” (49cm) 
- Chiều cao: 36.2” (92cm) – 40.6” (103cm)
- Chiều dài bàn đạp:  4.3” (11cm)
- Chất liệu: Nhôm, thép, Polystyrol, Polyurethane
- Loại bảo vệ: I
- Mức độ bảo vệ: Áp dụng loại BF
- Độ ồn: Lpa <50dB (A)
- Giá trị phát xạ độ ồn: Theo DIN 45635-19-01-KL2
- Chế độ hoạt động: Sử dụng liên tục
Bộ điều khiển SAGE
- Hiển thị / giao diện : 10 ", màn hình cảm ứng 
- Hệ điều hành: Windows 10
- Kết nối cơ sở dữ liệu từ xa
- Kết nối mạng LAN : Ethernet LAN 10 / 100Base-T, kết nối RJ45
Bộ kích thích
- Điện áp đầu ra cực đại : 200V

- Số kênh tối đa: 16

- Số nhóm cơ: 14 nhóm dành cho đạp chân

- Dòng điện đầu ra trên mỗi kênh: 0 - 140mA (± 2mA) với tải 100 đến 1500Ω

- Dạng sóng: Một pha xoay chiều, cân bằng

- Chu kỳ xung: 10 - 100msec mặc định: 30msec

- Biên độ pha: 50 - 500μs

Bộ Pin 

- Điện áp đầu vào (Sạc pin): 15VDC

- Công suất ra: 24VDC @ 2.5A

- Pin: Li-ion, 14.8V, 2600mAh

- Tuổi thọ: 300 chu kỳ
	Model: RT300
 Hãng sản xuất : RESTORATIVE THERAPIES
 Nước SX: MỸ
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	Máy đo loãng xương toàn thân:
Cấu hình yêu cầu
Bàn quét: 01 
Đầu phát tia X: 01 
Cáp kết nối: 01 
Phantom: 01
Phần mềm: 01
Cáp thông tin (cáp LAN): 01 
Cáp nguồn: 01 
Bộ máy tính: 01 
Màn hình Monitor: 01 
Máy in màu laser: 01 

Bộ dụng cụ lắp đặt: 01 

Hướng dẫn sử dụng và lắp đặt: 01

Đặc tính và  thông số kỹ thuật:
Sai số nhỏ hơn 1% đảm bảo vùng chụp chiếu chính xác cao

Thời gian quét:  trên mỗi vị trí, ( Cột sống và cổ xương đùi ):15 giây
Các thông số đo: BMD, BMC, Tscore, Zscore,  Area ( Cm2 )
Hỗ trợ xuất ảnh màu
Nhập dữ liệu và quản lý hồ sơ bệnh nhân dễ dàng và đơn giản với việc đăng nhập và chỉnh sử chi tiết bệnh án thuận tiện với hệ thống đo lường loãng xương (BMD)
Hỗ trợ hệ thống DICOM
Thời gian quét nhanh: cho chụp chiếu cột sống và xương đùi: 15 giây
Chụp chiếu liên tục xương đùi và cột sống
Bàn nằm vừa với chiều cao bệnh nhân: 63cm
Tích hợp kim đo laser cho phép đo lường chính xác trong vài giây trên một điểm.
Phần mềm chẩn đoán:

- Kiểm tra viền xương (Bone edge) tự động
- Hệ thống chẩn đoán tự động
- Biểu đồ xu hướng bệnh tật
- Chế độ quét một lần(Cột sống AP, Xương đùi (cả hai))
- Vùng nguy cơ gãy trong tương lai
- Hệ thống DICOM 
- BMD, BMC, AREA
- Chỉnh sửa theo điểm
-Dòng điện của Bóng X-quang được điều chỉnh tự động
Hệ thống X-ray: DXA (Hấp thụ năng lượng kép)
Phương pháp chụp chiếu: Chùm tia hình dẻ quạt
Vùng chụp chiếu: Cột sống, hai xương đùi
Thời gian chụp chiếu: 15 giây
Sai số: 1%
Truyền hình ảnh: Hệ thống DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) là tiêu chuẩn để xử lý, lưu trữ, in ấn và thu/nhận hình ảnh trong y tế)
Định vị: Hỗ trợ định vị bằng laser
Giao thức truyền tín hiệu: Ethernet
Trọng lượng: 120Kg
Điện áp tối đa: 90kV
Điện thế tối đa: 1.5mA
Cấu hình máy tính yêu cầu tối thiểu:
Hệ điều hành tối thiểu yêu cầu: Windows 7  trở lên
CPU: 2.0 Ghz
RAM: 2 GB
Ổ cứng: 500 GB
Màn hình LCD: 19.5 inch
Cổng kết nối: USB 2.0 
Cấu hình máy in màu tối thiểu:

Tốc độ in: 30 trang A4/phút với in trắng đen, 10 trang A4/phút với in màu
Khổ giấy có thể sử dụng: A4, A5, A6, B5, 10x15cm, 13x18cm, 9x13cm, Letter, Legal, Half Letter
Khay đựng giấy chứa được 100 tờ giấy A4
Tương thích với hệ điều hành Windows
	Model: Osteodoctor
 Hãng sản xuất: Osonglife Co.,Ltd
Nước sản xuất: HànQuốc


Phần V: Thiết bị xét nghiệm
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	Máy xét nghiệm huyết học:

Cấu hình yêu cầu 

- Máy chính và các phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ

- Máy in: 01 cái

- Bộ hóa chất ban đầu: 01 bộ

o Isotonac (18L): 01 can

o Hemolynac 3N (500ml): 01 can

o Cleanac (5L): 01 can
o Cleanac3 (5L): 01 can
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ
Các tính năng và thông số kỹ thuật
Thông số đo
Đo được 19 thông số, hiển thị trên màn hình màu 
+ Bạch cầu: WBC, LY#, LY%, MO#, MO%, GR#, GR%
+ Hồng cầu: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV
+ Tiểu cầu : PLT, MPV, PDW, PCT.
Phương pháp đo
+ Đo hồng cầu: Phương pháp trở kháng điện

+ Đo bạch cầu: Phương pháp trở kháng điện

+ Hemoglobin: Phương pháp so màu

+ Hematocrit: Đo biểu đồ

+ Tiểu cầu: Phương pháp trở kháng điện

+ Dải phân bố hồng cầu: Đo biểu đồ

+ Dải phân bố tiểu cầu: Đo biểu đồ

Công suất: 60 mẫu/giờ
Chế độ đo:

+ Chế độ mở

+ Chế độ pha loãng trước

+ Chế độ bạch cầu cao

+ Chế độ bạch cầu thấp

Dải đo:

+ WBC (Số lượng bạch cầu): 0 - 59.9 x 103/mL; 0 - 599.9 x 103/mL (chế độ đo mẫu bất thường)

+ LY% (Phần trăm Lymphocyte): 0 - 100%

+ MO% (Phần trăm Monocyte): 0 - 100%

+ GR% (Phần trăm Granulocyte): 0 - 100%

+ LY (Số lượng Lymphocyte): 0 - 59.9 x 103/mL; 0 - 599.9 x 103/mL (chế độ đo mẫu bất thường)

+ MO (Số lượng Monocyte): 0 - 59.9 x 103/mL; 0 - 599.9 x 103/mL (chế độ đo mẫu bất thường)

+ GR (Số lượng Granulocyte): 0 - 59.9 x 103/mL; 0 - 599.9 x 103/mL (chế độ đo mẫu bất thường)

+ RBC (Số lượng hồng cầu): 0 - 14.9 x 106/mL

+ HGB (Hemoglobin) : 0 - 29.9 g/dL

+ HCT (Hematocrit): 0 - 99.9%

+ MCV (Thể tích huyết sắc tố trung bình hồng): 20 - 199 fL

+ MCH (Huyết sắc tố trung bình hồng cầu) : 10 - 50 pg

+ MCHC (Mật độ huyết sắc tố trung bình hồng cầu): 10 - 50g/dL

+ RDW-CV (Dải phân bố hồng cầu): 0 - 50%

+ RDW-SD (Dải phân bố hồng cầu): 0 - 199 fL

+ PLT (Số lượng tiểu cầu): 0 - 1490 x 103/mL

+ PCT (Platelet crit): 0 - 2.9%
+ MPV (Thể tích tiểu cầu trung bình) : 0 - 20.0 fL

+ PDW (Dải phân bố tiểu cầu): 0 - 50%

Độ lặp lại

+ WBC: 2% CV

+ RBC : 1,5% CV

+ HGB : 1,5% CV

+ MCV: 1% CV

+ PLT : 4% CV

Dạng mẫu:

+Máu tĩnh mạch, máu pha loãng trước

+Chế độ đo máu mao mạch

+Có khả năng đo mẫu với ống Capillary

-Thể tích mẫu

+ Chế độ đo máu tĩnh mạch: 30 µL trong chế độ thường và chế độ pha loãng thấp, 10 µL trong chế độ pha loãng cao, 5 µL trong chế độ pha loãng cao hơn

+ Chế độ đo máu pha loãng trước: 20 µL, 10µL tùy thuộc tỷ lệ pha loãng

· Điều khiển

+Màn hình cảm ứng màu rộng 5.7 inch.

+Chương trình chuẩn chỉnh màn hình cảm ứng

+Có thể sử dụng chương trình chuẩn màn hình cảm ứng đảm bảo độ chính xác khi vận hành

Phím bấm điều khiển

+Phím bấm cứng để dừng máy khi có sự cố và phím bấm cứng rửa máy

-Chế độ kiểm tra
+ Tự động kiểm tra khi bật máy

-Loại bỏ tắc

+ Tự động loại bỏ tắc

+Tự động rửa khi tắt máy

+ Máy tự động rửa khi tắt máy

- Mức độ bảo mật: Có 3 mức độ bảo mật bao gồm: Cho kỹ sư, cho nhân viên phòng thí nghiệm và cho người sử dụng thông thường Đếm lại mẫu khi kết quả đo nằm ngoài khoảng giới hạn

-Có Báo động bằng âm thanh và thông báo khi có lỗi xảy ra

-Cảnh báo hóa chất

-Có chương trình cảnh báo mức hóa chất bằng biểu tượng trên màn hình máy.

-Khả năng lưu trữ

+ Dữ liệu: 400

+ Biểu đồ: 50

+ Lưu trữ mở rộng:15,000 kết quả trên thẻ nhớ SD 

-Hóa chất: Sử dụng hóa chất ly giải không có cyanua

Đáp ứng khác

· Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng

Cung cấp phụ tùng, vật tư tiêu hao trong thời gian tối thiểu 5 năm sử dụng thiết bị
	Model: MEK-6510K
 Hãng sản xuất: Nihon Kohden
 Xuất xứ: Nhật Bản
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	Hệ thống nguyên tử hóa lò graphit của hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử:

Cấu hình yêu cầu
Hệ thống lò graphit bao gồm: 

+ Máy chính: 01

+ Bộ lấy mẫu tự động: 01

+ Hệ thống làm mát tuần hoàn: 01

Đặc tính thông số kỹ thuật
Máy chính:
- Nguyên tắc: Điều kiển hoàn toàn bằng máy tính. Các bộ phận của lò graphite như bộ lấy mẫu tự động; bộ phận hút mẫu có độ bền cao có thể di chuyển bằng tay bằng cách sử dụng một bộ phận được gắn trên máy chính. Cuvet được gia nhiệt theo chiều dọc.
-Hai dòng khí trơ: một chạy trong lò và một chạy qua lò để tăng tuổi thọ lò. Đóng mở lò bằng khí nén.
- Nhiệt độ lò có thể lên đến ≥2700oC, bước tăng 10oC tốc độ gia nhiệt lên đến 2000oC/s
- Yêu cầu về khí: sử dụng khí trơ; dòng khí thứ cấp có thể được sử dụng. Khí tự động tắt khi lò cạy ổn định khoảng 10 phút. Áp suất: 350-400 kPa;
-Lưu lượng khí: lớn nhất1.2 l/phút. Dòng khí bên trong lò có thể lựa chọn các tốc độ: 0mL/phút, 50 mL/phút; 250 mL/phút.
- Chương trình chạy: lên đến 12 bước. Thòi gian giữ: 0 – 99 giây, bước tăng 1 giây;
nhiệt độ: 20 – 2700oC bước tăng 10oC; tốc độ gia nhiệt: theo chương trình, theo thời
gian hoặc công suất; lưu lượng khí bên trong lò; thời gian đọc
- Tính năng an toàn: cơ chế bải vệ tự ngắt, khóa liên động mở khi áp suất khí thấp, cuvet bị vỡ hoặc khi lò mở, và bảo vệ nhiệt chống lại sự quá nhiệt của lò, màn hình điều khiển lò (trên phần mềm) liên tục hiển thị và thông báo
-Bộ lấy mẫu tự động cho lò: Bộ lấy mẫu tự động cho lò có thể tự động dựng đường chuẩn, giúp giảm thời gian phân tích và loại bỏ sai số.
- Dung dịch có thể được tiêm vào trong cuvet nóng để tối ưu hóa điều kiện làm khô và tăng tốc độ phân tích.
- Khay đựng mẫu: có thể lựa chọn 148 vị trí: làm bằng polypropylene. Bao gồm: 132 vị trí cho cốc 1,2 mL và 8 vị trí cho cốc 2,5 hoặc 3,5mL

- Cung cấp bao gồm: nắp đậy và dây dẫn mẫu, đầu hút mẫu; cốc 1,2 mL và cố 2,5 hoặc 3,5 mL.

Hệ thống làm mát cho lò graphite

- Sử dụng hệ thống làm mát: Hệ thống làm mát tuần hoàn 
	Model: HGA 900
 Hãng sản xuất: Perkin Elmer / Hoa Kỳ - Singapore
 Xuất xứ: Singapore

	03
	Hệ cô quay chân không trong phòng thí nghiệm:

Cấu hình yêu cầu
01 Bộ cô quay R-100; 

01 Bể gia nhiệt B-100

01 Bơm chân không V-100;

01 Bộ điều khiển I-100

Đặc tính thông số kỹ thuật

1.Bộ cô quay R-100: 

-Điều chỉnh góc nghiêng bộ ngưng tụ: 0 – 35°.
-Khoảng cách nâng hạ: 145mm 
-Tốc độ quay: 20 – 280 vòng/phút.
-Dung tích bình quay: 50 – 4000 mL.
-Khối lượng bình quay tối đa: 3kg.
Lớp bảo vệ: IP20.
Điện áp sử dung: 24V.
Tần số: DC.
Công suất tiêu thụ: 30W
2. Bể điều nhiệt: 

- Khoảng nhiệt độ điều chỉnh: 20 –  95 °

- Độ chính xác điều chỉnh nhiệt độ: ± 2 °C

- Kích thước lớn nhất của bình quay: 4000 mL
- Công suất nguồn: Khoảng 1700 W
- Công suất gia nhiệt: Khoảng 1300 W
- Lớp bảo vệ: IP 20

- Hiển thị nhiệt độ: Digital, cho phép điều chỉnh nhiệt độ cài đặt và hiển thị nhiệt độ thực tế

- Bảo vệ quá nhiệt: Nguồn điện bị ngắt khi nhiệt độ thực tế vượt quá nhiệt độ cài đặt hoặc nhiệt độ tăng quá nhanh

3. Bơm chân không: 

- Là bơm chống ăn mòn hóa chất
- Là bơm chân không màng PTFE không dầu, chịu hóa chất

- Công suất hút khí: 1.5 m 3 /h tương đương 25 lít/ph

- Số bước: ≥ 2

- Độ chân không cuối (Tuyệt đối): 10 mbar (± 2 mbar)

- Kết nối: GL 14

- Công suất tiêu thụ: 150 W
- Công suât tiêu thụ ở chế độ ECO 2 (70%): 70 W

- Tốc độ danh định: Tối đa 1280 rpm

- Tốc độ danh định ở chế độ ECO 2 (70%): 70% tốc độ danh định

- Độ ồn: 32-57 dB(A)

- Vật liệu tiếp xúc: PTFE, FEP, FFKM, PPS

4. Bộ điều khiển: 

- Kiểm soát chân không bằng cơ: Cài đặt áp suất và sục khí bằng nút

- Cài đặt thời gian: Dừng quá trình sau khi cài đặt thời gian

- Hiển thị giá trị: Giá trị áp suất cài đặt và thực tế được hiển thị đồng thời trên màn hình

- Hiển thị bằng biểu tượng: Hiển thị biểu tượng khi kết nối với bơm và máy làm lạnh

- Hoạt động với Bơm chân không: Chức năng tự động bật/tắt

- Cảnh báo vượt áp suất: Tự động sục khí khi áp suất trên 1400 mbar

- Khoảng đo: 1400 – 1 mbar

- Khoảng điều khiển: 1100 – 1 mbar

- Độ chuẩn xác đo: ± 2 mbar

- Kết nối chân không: GL14

- Độ bù nhiệt độ: 0.07 mbar/K

- Hiển thị: Kĩ thuật số, đơn sắc, ≥ 4.0 inch

- Lớp bảo vệ: IP 21
	Model: R-100;
 Hãng SX: BUCHI- Thụy Sĩ
 Nước SX:  Thụy Sĩ
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	Máy khuấy từ gia nhiệt
Cấu hình yêu cầu:

- 01 Máy

- 01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo

Đặc tính thông số kỹ thuật:

- Bằng nhôm phủ sơn epoxy

- Đường kính tấm sưởi: 155mm

- Kiểm soát tốc độ: 1500 rpm

- Nhiệt độ điều chỉnh: từ nhiệt độ phòng đến 370 °C

- Khối lượng khuấy: 15L nước
	Model:ARE
Hãng SX: Velp
Nước SX: Italia
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	Máy cất nước hai lần:
Cấu hình yêu cầu:

- 01 Máy

- 01 Bộ phụ kiện: Thanh đốt silicat: 04 chiếc

Đặc tính thông số kỹ thuật:

- Công suất: 5 lít/ h

- Điện tiêu thụ: 3 x 1.5kW, 1x1.25kW

- Độ pH: 5.5 – 6.5pH

- Độ dẫn điện: 1.5 mS/cm

- Nhiệt độ: 35oC

- Điện trở suất: 0.66 megOhm-cm

- Van kiểm soát độ nước. sensor bảo vệ quá nhiệt

- Hệ thống bình đun. sinh hàn bằng thuỷ tinh Borosilicate

- Áp suất: 2 x 13 amp

- Áp suất cung cấp tối thiểu: 5 psi
	 Model: WSC/4D
 Hãng SX: Hamilton - Anh
Nước SX: Anh
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	Tủ an toàn hóa học:
Cấu hình yêu cầu:

- Tủ chính: 01 tủ

- Bộ động cơ và quạt hút (3 pha): 01 bộ

- Bộ giá đỡ: 01 bộ

- Đường ống, các phụ kiện lắp đặt đường ồng: 01 bộ

Đặc tính thông số kỹ thuật:

- Kích thước: 1,2 mét

- Chiều cao cửa mở: 580mm

- Tốc độ hút khí lớn nhất trong trường hợp cửa mở hoàn toàn: 1210m 3 /h; 712cfm (tốc độ gió 0.5m/s)

- Đường kính ngoài ống hút: khoảng 250mm

- Cường độ ánh sáng: 780 lux

- Cấu trúc: khung được làm bằng thép sơn tĩnh điện, thân tủ chính làm bằng vật liệu tổng hợp “Phenolic resin laminates” chịu hoá chất, vật liệu làm báp đổi hướng “Baffles” bằng vật liệu tổng hợp “Phenolic resin laminates” chịu hoá chất, tấm chắn gió “Airfoil” và để tay phía trước làm bằng thép không rỉ

- Hệ thống chiếu sáng trong tủ là đèn huỳnh quang, công suất đèn huỳnh quang:  60 W
	Model: EFH – 4A8
 Hãng SX: Esco / Singapore 
 Nước SX: Indonesia
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	Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC:
Cấu hình yêu cầu:

- 01 Bơm dung môi cao áp 4 kênh tích hợp bộ loại khí 5 kênh

- 01 Bơm mẫu tự động, khay mẫu tiêu chuẩn 100 vị trí cho lọ mẫu 2mL

- 01 Hệ thống điều nhiệt cho cột phân tích

- 01 Đầu dò PDA

- 01 Bộ phần mềm điều khiển hệ thống và xử lý số liệu

- 01 Bộ máy tính, màn hình, máy in, lưu điện, kèm theo 01 cột phân tích và 02 dung môi thông dụng

Đặc tính thông số kỹ thuật:
1. BƠM DUNG MÔI CAO ÁP: 

- Bơm gradient 4 kênh dung môi

· Khoảng tốc độ dòng: 0.01-10.0 mL/phút

· Bước thay đổi tốc độ dòng: 0.01  từ 0 đến 0.99 mL/phút, 0.1 từ 1 ml đến 10 ml/phút

· Độ chính xác tốc độ dòng: ± 0.3%

· Độ đúng ± 1% (tại chế độ đặt) tại 1 ml/phút và 1000 psi với nước

· Độ lặp lại thời gian lưu: &lt; 0.3% RSD

· Dải áp suất làm việc: 0 - 6100psi

· Thành phần dung môi: từ 0 đến 100% dung môi A và B

· Độ chính xác thành phần dung môi: ≤ ±0.5% trong khoảng 3 đến 97%, đáp ứng cho tới 5 ml/phút

· Độ lặp lại thành phần dung môi: &lt; 0.2%

· Bơm Gradient bốn kênh sử dụng bơm trộn 4 dung môi với thành phần có bước tăng 0.1%

· Dạng Gradient: tuyến tính, bậc (exponential) từ 1 đến 9.9 (dương hoặc âm) hoặc bước

· Khoảng tuyến tính: 1% trong khoản 10 đến 90%

· Chương trình: số bước tăng từ 0 đến 19 cho tốc độ dung môi

· Bước thời gian: từ 0 đến 999 phút

· Bước tăng thời gian: 0.1  phút từ 0 đến 9.9 phút; 1.0  phút từ 10 đến 999 phút

· Sự kiên được đặt theo thời gian (Timed events): Tích hợp một cách độc lập (2 giây) vị trí đóng tiếp xúc

· Số event/phương pháp:  10

· Bước tăng sự kiện: 0.1  phút từ 0 đến 9.9 phút; 1.0  phút từ 10 đến 999 phút; 

Hệ phân phối dung môi tích hợp bộ loại khí 5 kênh
2. HỆ BƠM MẪU TỰ ĐỘNG: 

· Áp suất hoạt động: 6100 psi (428 bar)

· 03 Chế độ tiêm mẫu:

· Vòng đưa mẫu cố định: Điền đầy 5 lần vòng đưa mẫu (fixed loop: 5x sample overfill)

· Vòng đưa mẫu chưa điền đầy (Partial fill): thể tích bơm mẫu thay đổi

· Lấy từng µL: Bơm mẫu hoàn toàn, không hề có mẫu dư

· Thể tích tiêm mẫu:

· Chế độ vòng đưa mẫu cố định: 2 µL đến 500 µL tùy thuộc vào thể tích vòng mẫu

· Chế độ tiêm một phần : 0.1 µL đến 2.45 mL

· Chế độ lấy từng µL (không có mẫu thải): 1 µL đến 977 µL tùy thuộc vào thể tích vòng mẫu

· Thời gian bơm mẫu: 12 ÷ 35 giây

· Thể tích vòng mẫu: 2 µL đến 5 mL, tiêu chuẩn 100 µL

· Mẫu/Xylanh: 100, 250, 500, 1000 và 2500 µL, tiêu chuẩn 250 µL

· Độ lặp lại bơm mẫu:

· Chế độ vòng mẫu cố định: 0.3% RSD

· Chế độ vòng mẫu một phần: 0.5% RSD cho 5 µL mẫu tiêm

· 1% RSD cho 1-4 µL mẫu tiêm

· Chế độ bơm từng µL: 0.5% RSD cho 5 µL mẫu tiêm

· 1.5%RSD cho 1 µL mẫu tiêm

· Độ nhiễm bẩn chéo: ≤ 0.005% (caffeine) sử dụng chương trình rửa kim

· Số lượng mẫu: microtiter 2x96 vị trí hoặc 100 lọ 2 ml hoặc 200 lọ 0.2 ml hoặc 25 lọ 6ml

· Khay mẫu: Hỗ trợ nhiều loại khay và đĩa microtiter, tiêu chuẩn khay 100 lọ 2mL

· Dẫn xuất hóa/pha loãng liên tiếp: sử dụng thêm trộn mẫu lỏng

· Số lần bơm mẫu: chỉ phụ thuộc lượng mẫu và chế độ bơm mẫu

· Độ sâu đầu kim hút mẫu: cách đáy lọ 2-6mL

· Khoảng độ nhớt: 0.1-5cP

· Rửa kim: cài đặt  9 lần rửa trước và sau khi tiêm mẫu và rửa giữa các phương pháp. 

· Độ ồn: LeAa &lt;  70dB

3. HỆ THỐNG LÒ CỘT:
· Độ chính xác nhiệt độ: ± 1oC

· Độ ổn định nhiệt độ: ±  0.2oC

· Độ lặp lại nhiệt độ: ± 1oC

· Thời gian gia nhiệt: 20 phút ở lưu lượng pha động 2 ml/phút

· Tốc độ gia nhiệt: 5 oC/phút với nhiệt độ phòng trong khoảng 15 o - 20oC

· Thời gian ổn định cảm biến rò rỉ: 30 phút

· Công suất: Khoảng 120W

4. ĐẦU DÒ PDA: 

· Dải bước sóng: 190 – 790 nm

· Độ chính xác bước sóng: ± 0.5 nm

· Độ phân giải quang học: Khoảng 4 nm

· Số lượng diod quang: 1024

· Độ phân giải kỹ thuật số: Khoảng 0.6 nm

· Khoảng tuyến tính: &lt; 3% ở 2 AU

· Nhiễu nền: &lt;8 µAU

· Độ trôi: &lt; 0.5 mAU/giờ

· Hệ quang học: Nguồn ánh sáng: Deuterium 1000 giờ sử dụng. Flow cell

· Chiều dài: 10 hoặc 50 mm

· Thể tích: 1 hoặc 5 µL

· Áp suất tối đa:  1500 psi

· Công suất: 140 VA. 

5. PHẦN MỀM 

· Phù hợp với hệ thống

6. BỘ MÁY TÍNH MÁY IN:

Máy tính:
· Bộ vi xử lý: Intel Core i5-7500 

· Bộ nhớ trong: 8GB

· Ổ cứng: 1TB SATA. Intel® HD Graphics tích hợp 

· Ổ đĩa quang: DVD + /- RW

· Bàn phím, chuột

· Hệ điều hành: Microsoft Windows bản quyền

· Màn hình:

· Máy in 

· Tốc độ in:  30 bản/ phút

· Khổ giấy: A4

7. BỘ LƯU ĐIỆN 3kVA
8. CỘT PHÂN TÍCH
9. DUNG MÔI THÔNG DỤNG: Methanol và Acetonnitril
	 Model: Flexar LC
 Hãng SX: Perkin Elmer /Hoa Kỳ
 Nước SX: USA/Italy/singapore/ Netherlands
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	Tủ sấy:
Cấu hình yêu cầu: 

· Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 1 máy

Đặc tính thông số kỹ thuật:

1. Thông số chính:

· Dung tích: 255 lít

· Kích thước buồng sấy: 640 x 800 x 500 mm

· Kích thước ngoài: 824 x 1183 x 684 mm

· Công suất: 3400W

2. Các đặc điểm khác: 

· Bên ngoài tủ được làm bằng thép không gỉ

· Cửa được làm bằng thép không gỉ với 2 điểm khóa 

· Bên trong tủ được làm bằng thép không gỉ

· Nhiệt độ cài đặt: nhiệt độ môi trường +5oC và từ 20– 300oC

· Thời gian cài đặt: 1 phút – 99 ngày

· Bộ điều khiển và lưu thông không khí: Tủ sấy hiện số, đối lưu không khí tự nhiên. 

· Tự động gia nhiệt không khí bên ngoài vào tủ thông qua khe thông khí với độ điều chỉnh 10%. 

· Bộ điều khiển vi xử lý PID

· Tự động kiểm tra phân tích lỗi

· Tủ được trang bị 1 sensor Pt 100 theo tiêu chuẩn DIN loại A cho 4 vòng lặp. 

· Cài đặt thông số thông qua bộ điều khiển ControlCOCKPIT: nhiệt độ (độ C/ độ F), độ mở khe thông khí, thời gian hoạt động, thời gian thực. 

· Chức năng cài đặt điểm chờ SetpointWAIT – chương trình chạy của tủ sẽ không bắt đầu khi tủ chưa đạt được nhiệt độ cài đặt. 

· Cài đặt ngôn ngữ thông qua bộ điều khiển ControlCOCKPIT. 

· Hiển thị độ phân giải nhiệt độ cài đặt là 0.1oC khi nhiệt độ dưới 99.9oC và 0.5oC khi nhiệt độ trên 100oC; và 0.1oC cho nhiệt độ thực của tủ.  

· Chương trình hoạt động của tủ sẽ tự động được lưu lại khi nguồn điện hoạt động bị lỗi. 

· Tủ có chương trình hiệu chuẩn ở 160oC. 

· Chương trình bảo vệ quá nhiệt: Tủ có chương trình bảo vệ quá nhiệt kép: tự động hiệu chỉnh quá trình quá nhiệt và dưới nhiệt cài đặt. 

Ngoài ra có hệ thống giới hạn nhiệt độ mức 1 theo tiêu chuẩn DIN 12880 để tự động ngắt quá trình gia nhiệt khi nhiệt độ tủ vượt quá nhiệt độ cho phép hoạt động của tủ 20oC.
	 Model: UN260
 Hãng SX: Memmert 
Nước SX: Đức
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	Cân phân tích 4 số lẻ:
Cấu hình yêu cầu: 

· Cân phân tích: 01 Cái

· Khả năng cân tối đa: Khoảng 220 g

· Sai số: 0.1 mg

· Độ lặp: 0.1 mg

· Độ tuyến tính : ± 0.2 mg

· Thời gian ổn định: Khoảng 2-3 giây

· Kích thước đĩa cân:  90 mm

· Màn hình: Màn hình hiển thị LCD

· Hiệu chuẩn cân:  Hiệu chuẩn nội tự động

· Nhiệt độ sử dụng tối ưu: khoảng từ 10oC đến 40oC

· Đơn vị cân: gm, mg, ct, oz, dwt, mom, GN,g, lb, ozt… 

· Kết nối: Kết nối qua cổng RS 232
	Model: CY204
 Hãng SX: Citizen
 Nước SX: Ấn Độ
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	Kính hiển vi quang học 2 mắt:
Cấu hình tiều chuẩn: 

· Máy chính: 01 Cái

· Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

Đặc tính thông số kỹ thuật: 

· Đầu thị kính nghiêng và có thể thay đổi khoảng cách

· Điều chỉnh ảnh qua núm chỉnh sơ cấp và chỉnh tinh loại đồng trục (điều chỉnh vi cấp từ 0 – 200 mm, vạch chia 2 mm)

· Bàn sa trượt có thể di chuyển theo trục X - Y

· Tụ quang thị trường sáng Abbe N.A.1.25

· Điều chỉnh được màn chắn sáng

· Độ phóng đại: 1000 X 

· Vật kính tương phẳng tiêu sắc: 4x/NA 0.10, 10x/NA 0.25, 40x/NA 0.65, 100x/NA 1.25 nhúng dầu

· Kính lọc màu xanh lá cây và xanh da trời

Nguồn sáng : đèn halogen 6V/20W hoặc hơn
	 Model: MBL-2000
 Hãng SX: Kruss 
 Nước SX: Đức
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	Máy cất đạm:
Cấu hình yêu cầu:

· 01 Máy chính

· 01 ống cất đạm

· 01 bình tam giác

· 01 kẹp gắp ống

· 01 bộ hướng dẫn sử dụng

Đặc tính thông số kỹ thuật: 

· Màn hình hiển thị LCD giúp hiển thị các thông số khi cài đặt và trong quá trình cất. 

· Thời gian cất từ  0 – 99 phút hoặc liên tục

· Thời gian chưng cất: 5 phút để thu được 100ml dung dịch cất. 

· Tỉ lệ thu hồi: 99,5%

· Độ lặp lại: 1%

· Giới hạn phát hiện:  0.1mg N

· Nước tiêu thụ: 0,5 L/phút tại 15oC và 1L/phút tại 30oC. 

· Tổng công suất điện: khoảng 2100W

BỘ TRUNG HOÀ KHÍ ĐỘC

· Cung cấp bao gồm: Máy chính và bơm chân không JP, bộ ống nối và hướng dẫn sử dụng

· Chế tạo bằng théo không gỉ, sơn Epoxy chống hóa chất

· Khối lượng: khoảng 3,5kg

BỘ PHÁ MẪU CẤT ĐẠM

Cung cấp bao gồm: Máy phá mẫu. 06 ống phá mẫu 42x300mm. Giá giữ ống nghiệm bằng thép không gỉ. Bộ chụp hút khí độc. Hệ thống giá đỡ

Thông số kỹ thuật: 

· Vật liệu chế tạo: thép không gỉ sơn epoxy chống ăn mòn hóa chất.

· Số vị trí phá mẫu: 06

· Cài đặt đơn vị nhiệt độ: theo oC hoặc oF

· Lựa chọn  6 ngôn ngữ

· Công suất: khoảng 1100W

· Dải nhiệt độ: từ nhiệt độ môi trường đến 450oC 

· Số chương trình có thể lựa chọn: 20 với 4-ramp/chương trình

· Hiệu chuẩn nhiệt độ tự động

· Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5oC

· Thời gian phá mẫu cài đặt từ 1 -999 phút

Cài đặt thời gian 1 phút
	 Model: UDK129
Hãng SX: Velp
 Nước SX: Italy
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	Máy xét nghiệm nước tiểu tự động:
Cấu hình yêu cầu:

- 01 Máy chính

- 01 bộ phụ kiện kèm theo

- 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Đặc tính thông số kỹ thuật:

- Công suất máy:  240 mẫu/giờ 

- Công suất que thử: 200 que 

- Tùy chọn que thử 14 thông số xét nghiệm

- Công nghệ nhỏ chính xác lượng hút tránh ảnh hưởng lây nhiễm chéo

- Màn hình LCD cảm ứng kích thước lớn

- Bộ đọc mã vạch tích hợp 

- Cho mẫu khẩn cấp

- Que thử thải ra được tự động đưa đến khay thải
	 Model: H-800
Hãng SX: Dirui
 Nước SX: Trung Quốc
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	Máy xét nghiệm đông máu tự động:
Cấu hình yêu cầu:

- Máy chính kèm màn hình: 1 cái

- Bộ linh kiện Starter: 1 bộ

- Dầu bôi trơn 15ml: 1 lọ

- Dung dịch Vaseline grease 50 ml: 1 lọ

- Cuvet cho máy tự động: 1 hộp

- Dung dịch hệ thống 5x15ml: 1 hộp

- Dung dịch thông kim máy 5x15ml: 1 hộp

- Lọ đựng hoá chất có nắp 5 ml: 10 cái

- Ống đựng mẫu 4 ml: 10 cái

- Ống đựng mẫu 2,5 ml: 10 cái

- Thanh từ khuấy hóa chất: 10 cái

- Máy in nhiệt: 1 cái

Đặc tính thông số kỹ thuật:

· Công suất chạy PT: 100 test/giờ
· Công suất chạy đa xét nghiệm: 60 test/giờ
· Số vị trí phản ứng (vòng cuvet): 32
· Thể tích phản ứng: 150 –300 µl
· Số vị trí hóa chất (3 vị trí khuấy x 15 ml, 12 vị trí x 5ml): 15
· Số vị trí Mẫu/Mẫu khẩn cấp: 22+3
· Số vị trí kiểm chuẩn: 8
· Trộn mẫu: Có
· Đọc mã vạch mẫu: Có
· Thẻ cuvet thông minh: Có
· Giao diện  LAN, USB, RS232, thẻ thông minh
	Model: HumaClot Pro
Hãng SX: Human
Nước SX: Đức
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	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động:
Cấu hình cung cấp:

-  Máy chính: 1 cái

-  Bộ máy tính, máy in đen trắng:1 bộ

-  Phần mềm phân tích: 1 bộ

-  Bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 1 bộ

-  Tài liệu HDSD tiếng Anh, tiếng Việt

Đặc tính, thông số kỹ thuật:

Thông số kỹ thuật

Tay hút mẫu:

· 1 kim hút mẫu, hành trình kim hút mẫu khoảng 110mm.

· Cảm biến mức chất lỏng kiểu điện dung

· Có bộ tiền gia nhiệt hóa chất trên cánh tay hút mẫu

Xy-Lanh:

· Pittong bằng gốm tuổi thọ cao

· Dung tích Xy-lanh 500µl, độ phân giải 0.38µl

Hệ thống vận chuyển chất lỏng:

· Gồm 8 bơm nhu động ( tuổi thọ 1000 giờ ) với dây bơm có thể thay thế ( tuổi thọ 500 giờ), 2 bơm chân không, Van kẹp, Các can đựng: can nước rửa 20 lít, can đựng hóa chất rửa 2 lít, can đựng chất thải 20 lít

Hệ thống rửa:

· Bao gồm 6 kim xả, 6 kim hút, 1 kim rửa ( 8 lần rửa cho mỗi cuvét )

Khay hóa chất:

· Gồm 30 lọ đựng hóa chất, khay hóa chất được làm mát và có thể dịch chuyển

Khay bệnh phẩm: 

· Tiêu chuẩn: Khay có thể dịch chuyển, 60 vị trí, ống 12-13mm, 5-7 ml/ cup 0.5 – 1,5 ml

· Chọn thêm: Khay có thể dịch chuyển, 20 + 20 vị trí được đánh số, 20 ống 12-16mm/ 20 cup ( kiểu Hitachi)

Khay Cuvet: 

· Gồm 80 cuvét có thể rửa, cho phép chạy được 20000 test. Đường quang 6mm, thể tích phản ứng 220 – 400 µl, trở kháng bộ tạo nhiệt 100W, có cảm biến nhiệt độ và bộ an toàn nhiệt 

Hệ thống quang học:

1 bóng đèn halogen ( 6V, 10W ) với 2 thấu kính mở rộng cho tia UV truyền qua, Đĩa kính lọc có 10 vị trí, Có 8 vị trí có kính lọc tương ứng các bước sóng: 340, 405, 505, 546, 478, 600, 650, 700nm, 1 vị trí tự do và 1 vị trí tối.
	Model: Chem 200

Hãng sản xuất: Gesan – Ý

Xuất xứ: Ý

	15
	Máy xét nghiệm huyết học 20 thông  số:
Cấu hình yêu cầu:

- 01 máy chính

- 01 bộ hóa chất

- 01 bộ chuyển đổi nguồn

- 01 dây nguồn 

- 01 rotor để mẫu

- 01 bộ dây dẫn dịch

- 02 cuộn giấy in

- 01 can chứa nước thải

- 01 bộ hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt.

Đặc tính thông số kỹ thuật: 

- Thông số: Xét nghiệm 20 thông số bao gồm 3 thành phần bạch cầu và các thông số: WBC, LYM, MON, NEU, LYM%, MON%, NEU%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDWcv, RDWsd, PLT, PCT, MPV, PDWcv, PDWsd. 

- Nguyên lý đo: Sử dụng phương pháp đo trở kháng với WBC, RBC và PLT. HGB được đo bằng phương pháp quang phổ.

- Công suất: 60 mẫu/giờ 
- Hóa chất sử dụng: Isotonic diluent, Hemolysing Agent, Cleaner.

- Hút mẫu: Ống hở với rotor mẫu tự động.

- Thể tích mẫu: Máu toàn phần 25ml, máu được pha loãng 50ml 

- Buồng đếm: 3 buồng có chức năng pha loãng máu toàn phần và đếm tế bào: 1 Mix, 1WBC/HGB, 1RBC/PLT.

- Đường kính khe đếm: 80 µm (RBC/PLT), 100 µm (WBC/HGB).

- Đo HGB: Đo ngay trong buồng WBC. Nguồn sáng: LED xanh có bước sóng  560nm. Bộ dò: Ánh sáng chuyển đổi thành tần số.

- Chống tắc: Được thực thiện sau mỗi chu trình phân tích mẫu, chất rửa cleaner được đẩy với áp suất lớn theo chiều ngược lại với chu trình phân tích giúp làm sạch hóa chất và cặn máu còn vướng lại trong khe đếm.

- Chu trình rửa: Thực hiện sau 1 số mẫu nhất định

- Q.C: Có 6 mức Q.C bao gồm: ± dải đo, SV và SD để đo và tính toán toàn bộ thông số, các đồ thị 16, 64 ngày Levey-Jennings, dữ liệu QC riêng biệt.

- Hiệu chuẩn: Hiệu chuẩn tự động hoặc bằng tay (các hệ số) 1 hoặc 3 phép đo WBC, HGB, RBC, PLT, MCV, RDW và MPV tuyệt đối. Hiệu chuẩn độc lập dùng trong chế độ pha loãng trước.

- Giao diện: menu giao tiếp người sử dụng với 6 nút nhấn phần mềm (với biểu tượng đồ họa), 6 nút chức năng cứng, con trỏ và các phím số.

- Nhiều người sử dụng: Có 3 mức nhận dạng người sử dụng với ID và mật khẩu.

- Ngôn ngữ: Sử dụng tiếng Anh và hỗ trợ một số ngôn ngữ khác.
	Model: Convergys X3

Hãng sx: Convergent

Xuất xứ: Đức
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	Máy li tâm để bàn:
Cấu hình yêu cầu:

- Máy chính: 01

- Rotor văng 4 vị trí :01

- Gàu (Carrier): 04

- Adapter cho ống từ 2.6ml đến 5ml: 04

Đặc tính thông số kỹ thuật:

 - Độ ồn đạt chuẩn: EN/ IEC 61326-1, loại B

 - Độ miễn trừ đạt chuẩn: FCC loại B

 - Thể tích li tâm tối đa: 4 x 100 ml/ 32 x 15ml

 - Tốc độ li tâm tối đa:  15,000 phút

 - RCF tối đa:  21,382

 - Thời gian vận hành: 1giây - 99 phút: 59 giây

- Dải nhiệt độ hoạt động: khoảng từ -20 - +40oC

- Rotor văng 4 vị trí

- Ly tâm được nhiều mức dung dịch  máu, nước tiểu từ 2.6ml-5ml

- Ly tâm một lần tối đa 20 ống nghiệm

- Khi li tâm văng 1 góc 90 so với tâm trục roto

- Lực li tâm lớn nhất là: 3.147
	Model: Universal 320R
 Hãng sản xuất: Hettich
 Nước sản xuất: Đức


PHỤ LỤC 2b:
BẢNG KÊ, SỐ LƯỢNG, ĐƠN GIÁ THIẾT BỊ
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm
	Đơn giá
(VNĐ) 
	Thành tiền
(VNĐ)

	I
	Phần I: Thiết bị phục hồi chức năng
	5.261.220.000

	01
	Hệ thông khung treo, trượt điều trị-tập vận động bằng phương pháp trút bỏ tải trọng kết hợp giường tập vật lý trị liệu- phục hồi chức năng
	Hệ thống
	01
	Model: Redcord – BASIX5EMW

Hệ thống khung treo, trượt điều trị- tập vận động bằng phương pháp trút bot tải trọng

Model:  Redcord

Hãng sản xuất: Redcord

Nước sản xuất: Na Uy

Giường tập  Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng 

Model: BASIX5EMW

Hãng sản xuất: Wesseling BV

Nước sản xuất: Hà Lan
	1.448.500.000
	1.448.500.000

	02
	Máy điều trị nén bóp massage bằng tuần hoàn khí tự động trị liệu
	Cái
	02
	Model: LYMPHA – MAT DIGITAL GRADIENT
Hãng sản xuất : BOSL Medizintechnik

Xuất xứ : CHLB Đức
	272.000.000
	544.000.000

	03
	Máy điện xung 2 kênh kết hợp với siêu âm đa tần trị liệu – với đầu phát bằng titan
	Cái
	01
	Model : CURATUR 701

Hãng sản xuất:  TUR

Nước sản xuất: CHLB Đức
	406.850.000
	406.850.000

	04
	Máy siêu âm điều trị 2 kênh đa tần
	Cái
	01
	Model: BTL-5720 Sono
 Hãng sản xuất: BTL
Xuất xứ: Anh Quốc
	198.370.000
	198.370.000

	05
	Robot tập phục hồi chức năng có kích thích cơ dành cho trẻ em
	Cái
	01
	 Model: RT300
 Hãng sản xuất : RESTORATIVE THERAPIES
 Nước SX: MỸ
	1.496.000.000
	1.496.000.000

	06
	Máy đo loãng xương toàn thân
	Cái
	01
	 Model: Osteodoctor
 Hãng sản xuất: Osonglife Co.,Ltd
Nước sản xuất: HànQuốc
	1.167.500.000
	1.167.500.000

	II
	Phần V: Thiết bị xét nghiệm
	6.921.800.000

	01
	Máy xét nghiệm huyết học
	Cái
	01
	 Model: MEK-6510K
 Hãng sản xuất: Nihon Kohden
 Xuất xứ: Nhật Bản
	288.500.000
	288.500.000

	02
	Hệ thống nguyên tử hóa lò graphit của hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử 
	Hệ thống
	01
	Model: HGA 900
 Hãng sản xuất: Perkin Elmer / Hoa Kỳ - Singapore
 Xuất xứ: Singapore
	1.418.900.000
	1.418.900.000

	03
	Hệ cô quay chân không trong phòng thí nghiệm
	Bộ
	01
	Model: R-100;
 Hãng SX: BUCHI- Thụy Sĩ
 Nước SX:  Thụy Sĩ
	260.000.000
	260.000.000

	04
	Máy khuấy từ gia nhiệt

	Bộ
	01
	Model:ARE
Hãng SX: Velp
Nước SX: Italia
	9.500.000
	9.500.000

	05
	Máy cất nước hai lần
	Bộ
	01
	 Model: WSC/4D
 Hãng SX: Hamilton - Anh
Nước SX: Anh
	192.000.000
	192.000.000

	06
	Tủ an toàn hóa học
	Cái
	01
	Model: EFH – 4A8
 Hãng SX: Esco / Singapore 
 Nước SX: Indonesia
	389.600.000
	389.600.000

	07
	Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC
	Hệ thống
	01
	 Model: Flexar LC
 Hãng SX: Perkin Elmer /Hoa Kỳ
 Nước SX: USA/Italy/singapore/ Netherlands
	1.538.500.000
	1.538.500.000

	08
	Tủ sấy
	Cái
	01
	 Model: UN260
 Hãng SX: Memmert 
Nước SX: Đức
	115.000.000
	115.000.000

	09
	Cân phân tích 4 số lẻ
	Cái
	01
	Model: CY204
 Hãng SX: Citizen
 Nước SX: Ấn Độ
	38.000.000
	38.000.000

	10
	Kính hiển vi quang học 2 mắt
	Cái
	01
	 Model: MBL-2000
 Hãng SX: Kruss 
 Nước SX: Đức
	33.000.000
	33.000.000

	11
	Máy cất đạm
	Cái
	01
	 Model: UDK129
Hãng SX: Velp
 Nước SX: Italy
	292.000.000
	292.000.000

	12
	Máy xét nghiệm nước tiểu tự động
	Chiếc
	01
	 Model: H-800
Hãng SX: Dirui
 Nước SX: Trung Quốc
	502.000.000
	502.000.000

	13
	Máy xét nghiệm đông máu tự động
	Chiếc
	01
	Model: HumaClot Pro
Hãng SX: Human
Nước SX: Đức
	803.000.000
	803.000.000

	14
	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động
	Cái
	01
	Model: Chem 200

Hãng sản xuất: Gesan – Ý

Xuất xứ: Ý
	432.000.000
	432.000.000

	15
	Máy xét nghiệm huyết học 20 thông  số
	Cái
	01
	Model: Convergys X3

Hãng sx: Convergent

Xuất xứ: Đức
	263.000.000
	263.000.000

	16
	Máy li tâm để bàn
	Cái
	01
	Model: Universal 320R
 Hãng sản xuất: Hettich
 Nước sản xuất: Đức
	346.800.000
	346.800.000


PHỤ LỤC 2c:
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP SỬ DỤNG TÀI SẢN

Phần I: Thiết bị phục hồi chức năng
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Tổng số lượng
	BV phục hồi chức năng Hương Sen
	BV Suối khoáng Mỹ Lâm
	BV Y Dược cổ truyền

	1
	Hệ thông khung treo, trượt điều trị-tập vận động bằng phương pháp trút bỏ tải trọng kết hợp giường tập vật lý trị liệu- phục hồi chức năng
	Hệ thống
	01
	
	01
	

	2
	Máy điều trị nén bóp massage bằng tuần hoàn khí tự động trị liệu
	Cái
	02
	
	02
	

	3
	Máy điện xung 2 kênh kết hợp với siêu âm đa tần trị liệu – với đầu phát bằng titan
	Cái
	01
	
	01
	

	4
	Máy siêu âm điều trị 2 kênh đa tần
	Cái
	01
	
	01
	

	5
	Robot tập phục hồi chức năng có kích thích cơ dành cho trẻ em
	Cái
	01
	01
	
	

	6
	Máy đo loãng xương toàn thân
	Cái
	01
	
	
	01


Phần V: Thiết bị xét nghiệm
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Tổng số lượng
	BVĐK tỉnh Tuyên Quang
	Trung tâm YTDP tỉnh
	BVĐK huyện Chiêm Hóa
	BV Suối khoáng Mỹ Lâm
	BV lao và bệnh phổi Tuyên Quang

	01
	Máy xét nghiệm huyết học
	Cái
	01
	
	
	
	01
	

	02
	Hệ thống nguyên tử hóa lò graphit của hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử 
	Hệ thống
	01
	
	01
	
	
	

	03
	Hệ cô quay chân không trong phòng thí nghiệm
	Bộ
	01
	
	01
	
	
	

	04
	Máy khuấy từ gia nhiệt
	Bộ
	01
	
	01
	
	
	

	05
	Máy cất nước hai lần
	Bộ
	01
	
	01
	
	
	

	06
	Tủ an toàn hóa học
	Cái
	01
	
	01
	
	
	

	07
	Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC
	Hệ thống
	01
	
	01
	
	
	

	08
	Tủ sấy
	Cái
	01
	
	01
	
	
	

	09
	Cân phân tích 4 số lẻ
	Cái
	01
	
	01
	
	
	

	10
	Kính hiển vi quang học 2 mắt
	Cái
	01
	
	01
	
	
	

	11
	Máy cất đạm
	Cái
	01
	
	01
	
	
	

	12
	Máy xét nghiệm nước tiểu tự động
	Chiếc
	01
	
	
	01
	
	

	13
	Máy xét nghiệm đông máu tự động
	Chiếc
	01
	
	
	01
	
	

	14
	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động
	Cái
	01
	01
	
	
	
	

	15
	Máy xét nghiệm huyết học 20 thông  số
	Cái
	01
	01
	
	
	
	

	16
	Máy li tâm để bàn
	Cái
	01
	
	
	
	
	01


